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A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC   
Đại số: Mệnh đề, tập hợp,  số gần đúng và sai số; hàm số bậc nhất và bậc hai; phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai.
Hình học: Véctơ, hệ trục tọa độ; giá trị lượng giác của góc từ 
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; Tích vô hướng của hai vec tơ. 

B. BÀI TẬP                                                                         
      I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM   
Câu 1. Cho các phát biểu sau đây: 

(I): “ 17 là số nguyên tố”

(II): “ Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền”

(III): “ Các em C14 hãy cố gắng học tập thật tốt nhé!”

(IV): “ Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn”

Hỏi có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề?     A. 4;             B. 3;                C. 2;                          D. 1.                      

Câu 2. Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng:

A.Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau;

      B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau;

C.Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau

D.Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau.

Câu 3. Cho mệnh đề “ Có một học sinh trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là:

A. Không có học sinh nào trong lớp C4 chấp hành luật giao thông”;

B. Mọi học sinh  trong lớp C4 đều chấp hành luật giao thông”;

C. Có một học sinh  trong lớp C4  chấp hành luật giao thông”;

D. Mọi học sinh  trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông”.

Câu 4. Cho x là số tự nhiên. Phủ định của mệnh “
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 chẵn, x2 + x là số chẵn” là mệnh đề:
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Câu 5. Cho tập hợp P. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?
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Câu 6. Phần bù của B = [-2;1) trong 
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Câu 8. Theo thông kê, dân số Việt Nam năm 2002 là 79 715 675 người. Giả sử sai số tuyệt đối của số liệu thống kê này nhỏ hơn 10 000 người. Hãy viết số quy tròn của số trên.

A.79 710 000 người;        B.79 716 000 người;             C.79 720 000 người;          D. 79 700 000 người. 

Câu 9. Hàm số nào sau đây có tập xác định là 
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Câu 10. Cho hàm số 
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A.Hàm số 
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có tập xác định là 
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Câu 11. Tìm m để hàm số 
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Câu 12. Đường thẳng 
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Câu 13. Hàm số 
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Câu 14. Hàm số nào có đồ thị như hình vẽ sau:
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Câu 15. Parabol (P) 
[image: image57.wmf]2

2

yxaxb

=--+

 có điểm
[image: image58.wmf](

)

1;3

M

 với tung độ lớn nhất. Khi đó giá trị của b là:                        A. 5.                                   B. 1.                            
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Câu 16. Khi quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth, trong đó t là thời gian ( tính bằng giây), kể từ khi quả bóng được đá lên; h là độ cao( tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2 m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5 m và 2 giây sau khi đá lên, nó ở độ cao 6 m. Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời gian t và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên.
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Câu 17. Cho hàm số 
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  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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Câu 18. Số nghiệm của phương trình 
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Câu 19. Phương trình 
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Câu 20. Số nghiệm phương trình  
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Câu 21. Gọi 
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 Khi đó giá trị của biểu thức 
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Câu 22. Phương trình 
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Câu 23. Số nghiệm nguyên dương của phương trình 
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Câu 24. Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng 
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   D. 2017.
Câu 25. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng 
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tại hai điểm phân biệt A và B sao cho trung điểm I của đoạn thảng AB thuộc đường thẳng 
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 Tính tổng tất cả các phần tử của S.

A. 2 .                                   B. 1.                              C. 5.                                      D. 3.

Câu 26. Véc tơ tổng 
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Câu 27. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Tìm khẳng định SAI trong các khẳng định sau:
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Câu 28. Cho tam giác ABC. Vị trí của điểm M sao cho: 
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A. M trùng C.                    
   B. M là  đỉnh  thứ  tư của hình bình hành CBAM.


C. M  trùng B.                    
   D. M là  đỉnh  thứ  tư của hình bình hành CABM.

Câu 29. Tam giác ABC thỏa mãn: 
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 thì tam giác ABC là:
A. Tam giác vuông A;   B. Tam giác vuông tại C;    C. Tam giác vuông tại B;    D. Tam giác cân tại C.
Câu 30. Cho tam giác đều ABC cạnh 2a có G là trọng tâm. Khi đó 
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	Câu 31. Cho ba lực 
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 cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của 
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Câu 32. Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khi đó
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Câu 33. Cho tam giác 
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Câu 34. Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp các điểm M sao cho: 
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A.Tập hợp các điểm M là một đường tròn;              B. Tập hợp các điểm M là một đường đường thẳng;

C. Tập hợp M là tập rỗng;                                        D. Tập hợp các điểm M  chỉ là một điểm trùng với A.
Câu 35. Trong mặt phẳng Oxy, cho 
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 Gọi D đối xứng với A qua B. Khi đó toạ độ  điểm  D bằng:           
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Câu 36. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 
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Câu 37. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm 
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.Tọa độ D trên trục Ox  sao cho ABCD là hình thang có hai đáy AB và CD là:     
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Câu 38. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm N trên cạnh BC của tam giác ABC có 
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Câu 39. Biết 
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Câu 40. Cho  
[image: image152.wmf]a

 là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
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                      B. 
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                             C. 
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    D. 
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Câu 41. Cho tam giác ABC . Tổng 
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 có giá trị bằng:

A. 
[image: image158.wmf]0
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    D. 
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Câu 42: Cho tam giác ABC có 
[image: image162.wmf](4;0),(4;6),(1;4)
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 . Trực tâm của tam giác 
[image: image163.wmf]ABC

  có tọa độ bằng :
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  B. 
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     C. 
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  D. (0;2).
Câu 43: Cho tam giác ABC có 
[image: image167.wmf](4;3),(2;7),(3;8)
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 . Toạ độ chân đường cao kẻ từ đỉnh A xuống cạnh BC :

A. 
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               B. 
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       C. 
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  D. 
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Câu 44: Cho (ABC có 
[image: image172.wmf](
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 . Số đo góc 
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  trong 
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 bằng :
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      C.
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  D. 
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Câu 45. Cho 
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 . Tính 
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A. 
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      II/ PHẦN TỰ LUẬN  
ĐẠI SỐ: 
Bài 1. Tìm tập  xác định của m để hàm số sau:
           1) 
[image: image186.wmf]36
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  ;                      2) 
[image: image187.wmf]2

1

1

9

yx

x

=-+

-

  ;                3) 
[image: image188.wmf](

)

4

31

x

y

xx

-

=

--

.
      Bài 2.  Cho hàm số 
[image: image189.wmf]13
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      1) Biện luận theo m sự biến thiên của hàm số.

      2) Tìm m để đồ thị hàm số:  
          a)  Song song với đường thẳng 
[image: image190.wmf]22012
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 ;
          b) Vuông góc với đường thẳng 
[image: image191.wmf]20130
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;
          c) Cắt Ox, Oy tại A và B sao cho diện tích 
[image: image192.wmf]Δ4
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      3) Tìm điều kiện của m để 
[image: image193.wmf]0
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Bài 3. Cho họ Parabol (P): 
[image: image195.wmf](
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      a) Tìm m để hàm số đạt GTLN.

      b) Vẽ (P) ứng với m=-1.
      c) Dùng đồ thị để biện luận theo k số nghiệm phương trình:
[image: image196.wmf]2
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      d) Dùng đồ thị để biện luận theo k số nghiệm phương trình: 
[image: image197.wmf]2
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Bài 4. Cho hàm số 
[image: image198.wmf]2

23

yxx
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 (1).
      1) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1). 
      2) Lập phương trình đường thẳng qua giao điểm của (P) với Oy và vuông góc với đường thẳng   
[image: image199.wmf]1
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      3) Tìm k để phương trình 
[image: image200.wmf]2

23

xxk

+-=

 có 3 nghiệm phân biệt. 
      Bài  5. Cho hàm số 
[image: image201.wmf]2
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       1) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) hàm số.

       2) Tìm m để phương trình 
[image: image202.wmf]2
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 có 2 nghiệm phân biệt. 

 3) Đường thẳng (d) đi qua A(0;2) có hệ số góc k. Tìm k để (d) cắt (P) tại hai điểm E,F phân biệt sao cho         trung điểm I của đoạn EF nằm trên đường thẳng 
[image: image203.wmf]230
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Bài 6. Giải và biện luận các phương trình sau: 
      1) 
[image: image204.wmf]2
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 ;                                         3) 
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 ;                                                4) 
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92310

mxmx

-+++=

()()

.
Bài 7. Giải các phương trình sau: 
        1)
[image: image208.wmf]2

6921

xxx

++=-

;                        3) 
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;                        4) 
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 .                                       Bài 8. Cho phương trình:  
[image: image213.wmf]2
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       1) Giải và biện luận phương trình.
       2) Tìm m để phương trình có nghiệm bằng 2. Tìm nghiệm còn lại.

       3) Tìm m để phương trình có các nghiệm 
[image: image214.wmf]12

,

xx

thoả mãn: 

          (a) 
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;                                           (b) 
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       4) Tìm m để phương trình có hai nghiệm dương.

       5) Tìm m để phương trình có một nghiệm nhỏ hơn 1, một nghiệm lớn hơn 1. 

Bài 9. Cho phương trình 
[image: image217.wmf]22
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. Tìm m để phương trình có hai nghiệm 
[image: image218.wmf]12
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. Khi đó tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image219.wmf]1212
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Bài 10.  Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có) của các hàm số sau: 
        1) 
[image: image220.wmf]2

237

yxx

=-+

 với 
[image: image221.wmf][

]

02

x

Î

;

;  

        2) 
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HÌNH HỌC: 
Bài 1. Cho hình bình hành ABCD.
a) Tính độ dài của véctơ 
[image: image225.wmf]uBDCAABDC
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.

b) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. CMR: 
[image: image226.wmf]GAGCGDBD
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.

Bài 2. Cho tam giác ABC. Gọi I là điểm thỏa mãn đk: 
[image: image227.wmf]230
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.

a) CMR: I  là trọng tâm tam giác BCD (với D là trung điểm của AC).

b) Biểu thị 
[image: image228.wmf]uur
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 theo hai vectơ : 
[image: image229.wmf]AB;AC
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.

Bài 3.  Cho hình bình hành ABCD. k là một số thực thay đổi. Tìm tập hợp điểm M biết:

a) 
[image: image230.wmf]MAkMBkMC
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                                  b) 
[image: image231.wmf]10
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c) 
[image: image232.wmf]MAMBMCMD
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                        d) 
[image: image233.wmf]22
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Bài 4. Cho tam giác ABC với J là trung điểm của AB, I là trung điểm của JC. M,N là hai điểm thay đổi trên mặt phẳng sao cho 
[image: image234.wmf]2
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.  Chứng minh rằng: M, N, I thẳng hàng.

Bài 5. Cho tam giác ABC. M, N là hai điểm thỏa mãn: 


[image: image235.wmf]2
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. Xác định k để A, M, N thẳng hàng.

Bài 6. Cho M(2;-3), N(-1;2), P(3; -2).
a) Xác định tọa độ điểm Q sao cho 
[image: image236.wmf]20
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b) Tìm tọa độ 3 đỉnh của 
[image: image237.wmf]Δ

ABC sao cho M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB.
c) Tìm tọa độ 
[image: image238.wmf]MOx

Î

 sao cho 
[image: image239.wmf]ABM

D

 vuông tại M.
d) Xác định tọa độ trọng tâm tam giác MNP.
e) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP.
Bài 7. Cho A( 2; -1), B(x; 2), C(-3; y).
a) Xác định x,y sao cho B là trung điểm của AC. 

b) Xác định x,y sao cho gốc O là trọng tâm tam giác ABC.

c) Với 3 điểm A, B,C tìm được ở câu b, hãy tìm điểm E trên trục tung sao cho ABCE là hình thang.

d) Tìm hệ thức liên hệ giữa x, y để A, B, C thẳng hàng.

Bài 8. Cho tam giác 
[image: image240.wmf]ABC

 vuông tại A có
[image: image241.wmf],2
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 và G là trọng tâm.


a) Tính các tích vô hướng: 
[image: image242.wmf].
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b) Tính giá trị của biểu thức
[image: image244.wmf]...
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 .

c) Tính giá trị của biểu thức
[image: image245.wmf]...
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